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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN 
MỀM QUẢN LÝ NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

Phiên bản: v1.0 

1. Quản lý Khoa/Bộ môn: 

 Chức năng nhằm mục đích quản lý danh sách các Khoa/Bộ môn có ngân hàng đề trong trường 

 Trên thanh menu của chương trình chọn chức năng:  

o Dữ liệu Khoa/Bộ môn 

 

 Giao diện quản lý sẽ xuất hiện như hình sau: 

 

 Trên giao diện quản lý, chọn nút  để bổ sung một Khoa/Bộ môn vào hệ thống.  

 Để chỉnh sửa thông tin cho Khoa/Bộ môn, chọn Khoa/Bộ môn cần chỉnh sửa ở danh sách bên 

dưới giao diện quản lý sau đó chọn nút  để chỉnh sửa thông tin của một Khoa/Bộ môn 

được chọn. 

 

 Chọn Khoa/Bộ môn cần xóa ở danh sách bên dưới giao diện quản lý sau đó chọn nút  để 

xóa một Khoa/Bộ môn được chọn. 
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2. Quản lý Học kỳ 

2.1. Khởi động 

 Chức năng nhằm mục đích quản lý các học kỳ sử dụng ngân hàng đề.  

 Trên thanh menu của chương trình chọn chức năng:  

o Dữ liệu Học kỳ 

 

 Giao diện quản lý học kỳ sẽ xuất hiện như sau. Trong đó danh sách các học kỳ của một năm học 

được chọn ở nút “Năm học” ở trên sẽ xuất hiện ở lưới bên dưới. 

 

 Trên thanh menu của giao diện quản lý, chọn nút để tiến hành bổ sung một học kỳ 

mới (Sử dụng chức năng vào đầu mỗi học kỳ 

 Để chỉnh sửa thông tin của một học kỳ ta chọn học kỳ cần sửa ở danh sách bên dưới của giao 

diện quản lý. Sau đó nhấn nút  để tiến hành chỉnh sửa học kỳ vừa chọn. Cửa sổ chỉnh 

sửa thông tin học kỳ xuất hiện như sau: 

 Chọn học kỳ cần xóa ở danh sách bên dưới của giao diện quản lý. Sau đó nhấn nút  để 

tiến hành chỉnh sửa học kỳ vừa chọn 

3. Quản lý ngân hàng câu hỏi 

3.1. Đánh thẻ cho các tệp chứa ngân hàng câu hỏi 

Đây là thao tác cần chuẩn bị trước khi người dùng nạp ngân hàng câu hỏi vào chương trình. 
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Các bước tiến hành như sau: 

(1) Khởi động chương trình đánh dấu ngân hàng câu hỏi. 

(2) Bấm nút  để bổ sung tệp muốn đánh dấu. Tệp ngân hàng đề thi, đáp án phải có 

định dạng “DOCX” và tuân thủ ĐÚNG như quy định của Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng 

của Nhà trường. 

(3) Bấm nút  để bắt đầu quá trình đánh dấu. 
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Sau khi quá trình đánh dấu kết thúc, chương trình sẽ thông báo kết quả. Lưu ý rằng, việc đánh dấu chỉ 

mang ý nghĩa hỗ trợ, người dùng có thể phải chỉnh sửa (khoảng 5%) để có đề thi/đáp án đúng theo định 

dạng đã quy định. 

Một số quy tắc cần nhớ khi sử dụng chức năng đánh dấu tệp ngân hàng câu hỏi: 

- Tệp chỉ chứa các hình ảnh để biểu diễn các thông tin khác loại văn bản (như biểu đồ, shape, …). 

- Các hình ảnh phải được đặt ở chế độ “Inline with text”. 

- Luôn luôn kiểm tra kết quả được sinh ra bởi chức năng này trước khi nạp dữ liệu vào chương 

trình ở bước tiếp theo. 

3.2. Nạp ngân hàng câu hỏi vào chương trình 

 Trên menu của chương trình chọn 

o Dữ liệu  Quản lý ngân hàng câu hỏi 

 

o Hoặc chọn nhanh nút ở trên thanh công cụ của chương trình  

 Giao diện quản lý ngân hàng câu hỏi sẽ xuất hiện như sau: 
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 Tại giao diện này ta có thể quản lý danh sách các Khoa/Bộ môn có sử dụng ngân hàng đề bằng 

cách chọn nút  

Quản lý học phần 

 Để thêm các học phần có sử dụng ngân hàng ta có thể thêm theo 2 cách: 

o Cách 1: Thêm 1 một học phần 

 Ở khung bên trái của giao diện quản lý ngân hàng câu hỏi, chọn nút  để 

bổ sung một học phần vào Khoa/Bộ môn được chọn. Sau đó cửa sổ thêm học 

phần sẽ xuất hiện như sau: 

 

 Điền các thông tin liên quan đến học phần cần thêm vào hệ thống. Sau đó nhấn 

nút “Đồng ý” để thêm một học phần vào hệ thống, nhấn nút “Bỏ qua” để bỏ qua 

thao tác này. 

o Cách 2: Thêm nhiều học phần bằng cách import từ file Excel 

 Ở khung bên trái của giao diện quản lý ngân hàng câu hỏi, chọn nút . 

Sau đó cửa sổ import danh sách học phần sẽ xuất hiện như sau: 
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 Nhấn nút  để chọn file Excel chứa danh sách học phần. File Excel phải 

có định dạng như sau: 

 

 Chọn sheet chứa dữ liệu học phần sau đó nhấn nút  để đọc dữ 

liệu từ Excel lên lưới hiển thị dữ liệu. 

 Nếu thành công thì dữ liệu sẽ được hiển thị như sau: 
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 Nếu học tương ứng đã tồn tại trong hệ thống thì hệ thống sẽ bỏ qua. 

Còn nếu chưa tồn tại thì hệ thống sẽ tự động thêm vào sau khi nhấn nút 

 

 Nhấn nút  để bỏ qua thao tác này 

 Để chỉnh sửa thông tin một học phần nào đó, ta chọn học phần cần chỉnh sữa sau đó nhấn nút 

 
 Trong danh sách các học phần hiển thị bên dưới, ta chọn một học phần cần xóa, sau đó nhấn nút 

để tiến hành chỉnh sửa thông tin của học phần tương ứng.  

3.3. Quản lý ngân hàng câu hỏi của một học phần 

Nhập ngân hàng câu hỏi từ file word 

 Để Import ngân hàng câu hỏi từ file Word ta có thể sử dụng 2 cách: 

o Cách 1: Import cho một học phần 

 Chọn học phần tương ứng ở góc bên trái, sau đó nhấn nút 

 trên thanh công cụ ở phía bên phải của giao diện quản 

lý. Sau đó màn hình nhập ngân hàng câu hỏi như sau sẽ xuất hiện: 
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 Trên cửa sổ này, ở mục phía trên bên trái chọn nút  để chọn file word 

chứa ngân hàng câu hỏi của học phần tương ứng ở phía bên dưới 

. Giao diện chọn file như sau xuất hiện: 

 

 Chọn file chứa ngân hàng câu hỏi, sau đó nhấn nút Open để chọn file, hoặc nhấn 

nút “Cancel” để thoát. 

 Sau đó nhấn nút để tiến hành đọc dữ liệu vào hệ thống. Chờ một lát 

(thao tác này sẽ mất một vài phút tùy vào số lượng câu hỏi trong ngân hàng). 

Sau khi đọc xong, hệ thống sẽ hiển thị danh sách câu hỏi trong khung bên dưới. 
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  Để kiểm tra lại việc đọc file có chính xác không, ta nên nên chọn từng câu hỏi 

để kiểm tra lại. Nội dung câu hỏi và phần trả lời tương ứng sẽ hiển thị ở khung 

bên phải. 

 

 Sau khi kiểm tra mọi câu hỏi nhập vào đều chính xác, ta tiến hành nhấn nút 

để tiến hành lưu vào hệ thống. Nếu lưu thành công thì hệ thống sẽ 

tiến hành thông báo như sau: 

 

o Cách 2: Import từ thư mục chứa ngân hàng đề: 

 Chọn nút  ở phía bên phải giao diện. Cửa sổ 

sau sẽ xuất hiện: 
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 Nhấn nút  để chọn thư mục chứa các file ngân hàng đề. Sau 

đó trong cửa sổ xuất hiện ta tiến hành chọn thư mục chứa ngân hàng đề. 

 Nhấn nút để tải danh sách các file ngân hàng đề trong hệ 

thống. Nếu tên file của ngân hàng là trùng với mã học phần từ ta đánh dấu vào 

mục . Danh sách các file ngân hàng đề sẽ 

xuất hiện phía bên dưới. Kiểm tra lại cột học phần tương ứng với file ngân hàng 

đề cho khớp với nhau.  

 Nhấn nút  để import tất cả các file ngân hàng đề vào hệ thống, 

hoặc đánh dấu từng file một.  

 Sau đó nhấn nút  để nạp danh sách ngân hàng đề được chọn 

vào hệ thống. 

Trong đó các file ngân hàng đề phải tuân theo định dạng sau: 

 Phần câu hỏi 

Khối 1. 
Câu 1.1 (2 điểm): 
Câu 1.2 (2 điểm): 
… 
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 Phần đáp án: 

Nội dung trả lời Điểm 

Khối 1.  

Câu 1.1 

(2 điểm) 

a) Đáp án A 1.1 0.5 

b) Đáp án B 1.1 0.5 

c) Đáp án C 1.1 0.5 

d) Đáp án D 1.1 0.5 

Câu 1.2 

(2 điểm) 
Đây là đáp án 1.2 2 

Điểm tổng cộng 2 

KHỐI 2:  

 

4. Khai thác ngân hàng đề 

Chức năng khai thác ngân hàng đề là chức năng được sử dụng nhiều nhất trong quá trình tác nghiệp. Có 

3 khối chức năng con cho nghiệp vụ này tương ứng với 3 khối trên giao diện của cửa sổ “KHAI THAC 

NGAN HANG DE” dưới đây: 

1. Quản lý Năm học, học kỳ (Xem phần 2 của tài liệu này). 

2. Quản lý Đợt thi. 

3. Quản lý các Đề thi của Đợt thi. 

 



Quản lý ngân hàng câu hỏi 

Trang 12 
 

4.1. Quản lý  Đợt thi 

Chức năng này cho phép quản lý các đợt thi trong một học kỳ cụ thể. 

 

Sử dụng các nút chức năng  để  tạo mới, xoá, hoặc sửa thông tin của một đợt thi. Hình phía 

trên minh hoạ hoạt động của chức năng tạo mới một đợt thi. 

4.2. Quản lý đề thi trong đợt thi 

Chức năng này cho phép người dùng quản lý các đề thi được khai thác trong 1 đợt thi. Khi người dùng 

chọn một đợt thi cụ thể ở khung bên trái của cửa sổ “KHAI THAC NGAN HANG DE”, danh sách các đề thi 

được khai thác sẽ được trình bày ở khung bên phải. Các chức năng chính ở giao diện này tương ứng với 

các nút trên thanh công cụ: 

 

a) “Tạo đề thi” Tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi.  

b) “Xoá” Xoá đề thi đang chọn. 

c) “Chi tiết” Xem/sửa nội dung đề thi đã được chương trình sinh ra. 

d) “Ghi ra đĩa/In đề thi…” Ghi ra đĩa hoặc chỉnh sửa một/nhiều đề thi đã được chương 

 trình sinh ra. 

Các chức năng này sẽ được đề cập chi tiết ở phần dưới đây. 
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a) Tạo đề thi 

Chức năng này cho phép người dùng tạo hàng loạt đề thi từ ngân hàng câu hỏi. Các bước tiến hành như 

sau: 

(1) Xác định đợt thi cần tạo đề thi (chọn năm học → học kỳ → đợt thi) 

(2) Nhấn vào nút  

(3) Cửa sổ “Nạp thông tin đợt thi” như dưới đây sẽ xuất hiện. 

 
Lần lượt thực hiện các bước theo ghi chú ở hình minh hoạ: 

B1. Chọn tệp Excel chứa thông tin đợt thi. Tệp này được soạn theo mẫu quy định của 

chương trình. Xem chi tiết mẫu này ở phần sau của tài liệu. 

B2. Chọn bảng tính (sheet) trong tệp Excel. Mặc định, chương trình sẽ chọn bảng tính có 

tên “LichThi_M001” theo mẫu mà phòng ĐTĐH-CTSV cung cấp. 

B3. Chọn vùng dữ liệu của đợt thi. Mặc định, chương trình sẽ lấy vùng dữ liệu là 4 cột đầu 

tiên của bảng tính (STT, Ngày thi, Giờ thi, Mã học phần). Những thông tin khác như tên 

học phần, số tín chỉ, thời gian thi, có được sử dụng tài liệu hay không, … sẽ được tra 

cứu trong dữ liệu của chương trình. 

B4. Nhấn nút . Chương trình sẽ đọc dữ liệu từ vùng dữ liệu của bảng tính. 

Kết quả xử lý dữ liệu được trình bày ở phần dưới của cửa sổ, cho biết các thông số: 

- Học phần đã có trong ngân hàng câu hỏi hay chưa. 

- Học phần đã được ra đề thi hay chưa. 

Các bước tiếp theo chỉ xử lý những học phần đã có ngân hàng câu hỏi VÀ chưa được 

ra đề thi. 
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B5. Nhấn nút  để bắt đầu tiến trình tạo đề thi. Nếu số lượng học phần cần 

xử lý là nhiều, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian. Mỗi đề thi được tạo ra sẽ được lưu 

vào cơ sở dữ liệu của chương trình để có thể xử lý tiếp (xoá, chỉnh sửa định dạng, …). 

B6.  

(4) Nhấn nút  để đóng cửa sổ sau khi thực hiện xong. 

b) Xoá đề thi 

Chức năng này cho phép người dùng xoá một đề thi đã được chương trình sinh ra trước đó. 

 

c) Xem thông tin chi tiết của đề thi 

Chức năng này cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một đề thi được in ra. Các tình huống 

được áp dụng: 

- Chỉnh sửa định dạng của đề thi: chỉnh sửa font trình bày đề thi, chỉnh sửa để đề thi được trình bày trên 

1 trang giấy, hoặc 1 trang giấy A4 có thể trình bày 2 đề thi, … 

- Xem/đối chiếu nội dung chi tiết của đề thi. 

Từ giao diện chính của chức năng khai thác ngân hàng đề, chọn 1 đề thi rồi nhấn nút  như 

hình sau đây: 
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Cửa sổ thông tin chi tiết của đề thi được hiển thị như hình dưới đây: 

 

Cửa sổ này chứa 2 phần giao diện chính: 

(1) Các chức năng tác nghiệp với đề thi. 

(2) Khung soạn thảo nội dung đề thi. 

Khung soạn thảo nội dung đề thi đóng vai trò tương tự như bộ xử lý văn bản (Microsoft Word, Open 

Office, …), giúp người dùng biên tập nội dung đề thi cho đúng ý của mình, theo nghĩa, người dùng có thể 

tăng giảm kích thước font chữ, độ rộng các lề, … 

Các chức năng tác nghiệp đối với 1 đề thi bao gồm: 

(1)  Chọn đối tượng để làm việc: nội dung đề thi hay nội dung đáp án. 
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(2) : In đối tượng đang làm việc. 

(3) : Xem nội dung trước khi in của đối tượng đang làm việc. 

(4) : Ghi nội dung văn bản đề thi/đáp án xuống đĩa. Người dùng dùng chức năng này 

khi cảm thấy chức năng soạn thảo đề thi ở đây là chưa đủ mạnh để xử lý. Nội dung đề thi sau khi 

xử lý ở bên ngoài có thể được đem dán vào cửa sổ soạn thảo ở đây để chương trình lưu giữ. 

(5) : Giúp người dùng khôi phục lại nội dung của đề thi/đáp án do chương trình sinh 

ra. 

(6) : Giúp người dùng lưu lại nội dung vừa chỉnh sửa trên đối tượng đang làm việc. 

d) Ghi nhiều đề thi ra đĩa, In nhiều đề thi của đợt thi 

Chức năng này giúp người dùng in cùng lúc nhiều đề thi hoặc ghi cùng lúc nhiều đề thi ra đĩa. Các bước 

để gọi chức năng này: Xác định đợt thi (chọn Năm học → Học kỳ → Đợt thi) và nhấn nút 

 trên cửa sổ “KHAI THAC NGAN HANG DE”. Cửa sổ như dưới đây sẽ xuất hiện: 

 

Đánh dấu chọn ( ) hoặc bỏ chọn ( ) đối với từng bộ đề để xác định có ghi ra đĩa/in đề thi hay đáp án 

tương ứng hay không. Như ví dụ ở hình trên, chương trình sẽ chỉ in đề mà không in đáp án cho 2 đề thi. 

Nếu muốn thực hiện ghi ra đĩa theo lựa chọn, bấm nút . Chương trình sẽ hỏi vị trí để lưu 

các tệp đề thi/đáp án và thực hiện lưu. 

5. Định dạng một số biểu mẫu 

Các tệp mẫu được để ở thư mục TEMPLATE trong thư mục chứa chương trình chạy. 
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5.1. Mẫu lịch thi 
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Thông tin lịch thi được chứa trong 1 bảng (sheet) của tệp Microsoft Excel (*.XLS), với 4 cột liên tiếp 

nhau, theo thứ tự: 

(1) Số thứ tự 

(2) Ngày thi 

(3) Giờ thi 

(4) Mã học phần. 

Người dùng phải nhớ đúng địa chỉ của các thông tin này A8:D… khi sinh đề thi. 

5.2. Mẫu đề thi, đáp án 

 

Người dùng có thể linh động chỉnh sửa mẫu đề thi để có được đề thi in ra cuối cùng cho phù hợp. 

Chương trình tạo ra đề thi trên nguyên tắc dành sẵn một số chỗ (gọi là biến - variable) để ghi thông tin 

tương ứng vào. Những chỗ này được tô màu vàng tương ứng ở hình trên. Người dùng có thể xoá các 

thông tin này nếu không muốn in ra ở đề thi cuối cùng. 

Mẫu đáp án cũng tương tự như mẫu đề thi. 


